
I

1 DH00301544   Nguyễn Thị Hương Nữ 30/07/1995 Bắc Giang ĐH3CM2

Công nghệ kỹ 

thuật môi 

trường

Công nghệ môi 

trường
Khá

II

1 1411130951   Trịnh Ngọc Khánh Nam 24/08/1996 Hưng Yên ĐH4KTTN1

Kinh tế tài 

nguyên thiên 

nhiên

Trung bình

2 1411110735   Nguyễn Tiến Đức Nam 03/01/1996 Vĩnh Phú ĐH4QĐ3 Quản lý đất đai Trung bình

III

1 1511020591   Trần Đức Anh Nam 13/07/1996 Nghệ An ĐH5K
Khí tượng và 

khí hậu học
Trung bình

2 1511012339   Lê Thị Lan Nữ 01/12/1997 Hà Tây ĐH5KE4 Kế toán
Kế toán doanh 

nghiệp
Khá

3 1511011261   Hoàng Thanh Thủy Nữ 04/11/1997 Quảng Ninh ĐH5KE5 Kế toán
Kế toán doanh 

nghiệp
Khá

4 1511011984   Phạm Ngọc Hương Nữ 05/09/1997 Thái Bình ĐH5KE7 Kế toán
Kế toán doanh 

nghiệp
Khá

5 1511012103   Nguyễn Thị Trang Nữ 17/02/1997 Thái Bình ĐH5KE8 Kế toán
Kế toán doanh 

nghiệp
Trung bình

6 1411110179   Đào Ngọc Tú Nam 18/12/1996 Hà Nội ĐH5QĐ3 Quản lý đất đai Trung bình

7 1511070428   Nguyễn Đình Hiếu Nam 21/07/1997 Hà Tây ĐH5M1

Công nghệ kỹ 

thuật môi 

trường

Giám sát chất 

lượng môi 

trường

Trung bình

8 1511161999   Tống Văn Hưng Nam 26/10/1997 Bắc Giang ĐH5TNN
Quản lý tài 

nguyên nước
Trung bình

IV

1 1611060987   Phùng Văn Ngọc Nam 09/03/1998 Liên Bang Nga ĐH6C3
Công nghệ 

thông tin

Công nghệ 

phần mềm
Trung bình

2 1611060307   Ngô Hoàng Thái Nam 30/05/1998 Hà Nội ĐH6C3
Công nghệ 

thông tin

Công nghệ 

phần mềm
Trung bình

ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 4 (2014 - 2018)

Cộng: 02

ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 5 (2015 - 2019)

Nơi sinh

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

 TỐT NGHIỆP ĐỢT 3 - THÁNG 11 NĂM  2021

Lớp Ngành
Chuyên ngành/ 

Chuyên sâu
Họ và

Cộng: 01

ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 3 (2013 - 2017)

Mã HSSV

(Ban hành kèm theo Quyết định số:                 /QĐ-TĐHHN, ngày         tháng      năm 2021 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội)

Xếp hạng

tốt nghiệp
TT tên

Cộng: 08

ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 6 (2016 - 2020)

Ngày sinhGiới tính
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Nơi sinh Lớp Ngành
Chuyên ngành/ 

Chuyên sâu
Họ vàMã HSSV

Xếp hạng

tốt nghiệp
TT tên Ngày sinhGiới tính

3 1611060839   Nguyễn Thị Phương Nữ 13/03/1998 Thanh Hóa ĐH6C4
Công nghệ 

thông tin

Mạng và 

truyền thông
Trung bình

4 1611011543   Nguyễn Thị Huyền Nữ 20/07/1998 Hà Nội ĐH6KE3 Kế toán
Kế toán doanh 

nghiệp
Khá

5 1611010383   Trần Hữu Hưng Nam 08/02/1997 Quảng Trị ĐH6KE3 Kế toán
Kế toán doanh 

nghiệp
Trung bình

6 1611010615   Đoàn Hương Giang Nữ 12/10/1998 Thái Bình ĐH6KE4 Kế toán
Kế toán doanh 

nghiệp
Khá

7 1611011132   Trần Thị Thanh Xuân Nữ 30/03/1998 Hà Nam ĐH6KE6 Kế toán
Kế toán doanh 

nghiệp
Khá

8 1611130172   Lê Thuỳ Linh Nữ 03/12/1998 Hà Nội ĐH6KTTN1

Kinh tế tài 

nguyên thiên 

nhiên

Khá

9 1611141680   Đinh Xuân Phong Nam 05/01/1998 Hải Dương ĐH6QTDL1

Quản trị dịch 

vụ du lịch và lữ 

hành

Khá

10 1611110468   Nguyễn Hữu Vũ Nam 08/07/1998 Quảng Ninh ĐH6QĐ1 Quản lý đất đai Trung bình

11 1611111619   Lộc Văn Nhượng Nam 23/05/1997 Lạng Sơn ĐH6QĐ5 Quản lý đất đai Khá

12 1611071939   Đặng Gia Hoàng Nam 07/04/1998 Hải Phòng ĐH6M1

Công nghệ kỹ 

thuật môi 

trường

Thiết kế công 

trình xử lý môi 

trường

Trung bình

13 1511071013   Nguyễn Tiến Quyết Nam 11/01/1996 Bắc Ninh ĐH6M2

Công nghệ kỹ 

thuật môi 

trường

Thiết kế công 

trình xử lý môi 

trường

Khá

14 1611070829   Hòa Trần Minh Thiên Nam 25/05/1998 Thái Nguyên ĐH6M2

Công nghệ kỹ 

thuật môi 

trường

Thiết kế công 

trình xử lý môi 

trường

Trung bình

15 1611071702   Nguyễn Văn Tuấn Nam 04/11/1998 Bắc Ninh ĐH6M2

Công nghệ kỹ 

thuật môi 

trường

Thiết kế công 

trình xử lý môi 

trường

Trung bình

16 1611070443   Đồng Ngọc Linh Nữ 16/11/1998 Thái Bình ĐH6M3

Công nghệ kỹ 

thuật môi 

trường

Kiểm soát Môi 

trường công 

nghiệp

Khá

17 1611071531   Nguyễn Ngọc Mạnh Nam 22/04/1998 Thái Bình ĐH6M3

Công nghệ kỹ 

thuật môi 

trường

Kiểm soát Môi 

trường công 

nghiệp

Trung bình

18 1611071161   Nguyễn Thị Thảo Nữ 22/12/1998 Hà Tây ĐH6M3

Công nghệ kỹ 

thuật môi 

trường

Kiểm soát Môi 

trường công 

nghiệp

Khá
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Nơi sinh Lớp Ngành
Chuyên ngành/ 

Chuyên sâu
Họ vàMã HSSV

Xếp hạng

tốt nghiệp
TT tên Ngày sinhGiới tính

19 1611070700   Phạm Trung Dũng Nam 17/07/1997 Hà Tây ĐH6M4

Công nghệ kỹ 

thuật môi 

trường

Giám sát chất 

lượng môi 

trường

Trung bình

V

1 1711040476   Lê Hồng Hạnh Nữ 22/01/1999 Vĩnh Phúc ĐH7BK1

Biến đổi khí 

hậu và phát 

triển bền vững

Khá

2 1711040642   Trần Phương Linh Nữ 03/06/1999 Hà Nội ĐH7BK1

Biến đổi khí 

hậu và phát 

triển bền vững

Khá

3 1711040262   Nguyễn Linh Phương Nữ 19/10/1999 Hà Nội ĐH7BK1

Biến đổi khí 

hậu và phát 

triển bền vững

Giỏi

4 1711040162   Đoàn Thị Hà Ngân Nữ 08/11/1999 Hà Tĩnh ĐH7BK1

Biến đổi khí 

hậu và phát 

triển bền vững

Khá

5 1711060788   Nguyễn Văn Huy Nam 12/12/1999 Hà Nội ĐH7C1
Công nghệ 

thông tin

Công nghệ 

phần mềm
Trung bình

6 1611060484   Nguyễn Đình Việt Anh Nam 12/01/1998 Hà Nội ĐH7C5
Công nghệ 

thông tin

Mạng và 

truyền thông
Trung bình

7 1711060787   Nguyễn Nam Viết Nữ 12/09/1999 Lâm Đồng ĐH7C5
Công nghệ 

thông tin

Mạng và 

truyền thông
Khá

8 1711020559   Nguyễn Mạnh Chiến Nam 22/11/1999 Hà Tây ĐH7K
Khí tượng và 

khí hậu học
Dự báo Khá

9 1711021179   Nguyễn Tiến Điệp Nam 27/11/1999 Hải Phòng ĐH7K
Khí tượng và 

khí hậu học
Dự báo Khá

10 1711021035   Trần Thị Quỳnh Giang Nữ 17/09/1999 Hà Nội ĐH7K
Khí tượng và 

khí hậu học
Dự báo Trung bình

11 1711020090   Nguyễn Thu Hà Nữ 24/07/1999 Thái Bình ĐH7K
Khí tượng và 

khí hậu học
Dự báo Khá

12 1711020040   Vũ Thị Hậu Nữ 19/06/1999 Thanh Hóa ĐH7K
Khí tượng và 

khí hậu học
Dự báo Trung bình

13 1711020955   Đoàn Thị Thu Hằng Nữ 16/09/1999 Thái Bình ĐH7K
Khí tượng và 

khí hậu học
Dự báo Trung bình

14 1711020028   Trần Thị Thanh Hằng Nữ 12/09/1999 Nghệ An ĐH7K
Khí tượng và 

khí hậu học
Dự báo Khá

15 1711020047   Lê Trường Phước Nam 23/10/1999 Hà Nội ĐH7K
Khí tượng và 

khí hậu học
Dự báo Khá

16 1711030604   Vũ Thị Thanh Huyền Nữ 02/05/1999 Quảng Ninh ĐH7T Thủy văn học
Dự báo thủy 

văn
Giỏi

17 1711030044   Vũ Minh Khôi Nam 21/01/1999 Hà Nội ĐH7T Thủy văn học
Dự báo thủy 

văn
Khá

18 1711030373   Đặng Xuân Sơn Nam 15/08/1999 Lào Cai ĐH7T Thủy văn học
Dự báo thủy 

văn
Khá

19 1711010101   Trần Thúy Hằng Nữ 14/08/1999 Quảng Ninh ĐH7KE1 Kế toán
Kế toán doanh 

nghiệp
Khá

20 1711010156   Nguyễn Thị Minh Huyền Nữ 14/05/1999 Thái Bình ĐH7KE1 Kế toán
Kế toán doanh 

nghiệp
Khá

ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 7 (2017 - 2021)

Cộng: 19
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Nơi sinh Lớp Ngành
Chuyên ngành/ 

Chuyên sâu
Họ vàMã HSSV

Xếp hạng

tốt nghiệp
TT tên Ngày sinhGiới tính

21 1711010237   Trịnh Thị Phương Nữ 23/11/1999 Hà Nội ĐH7KE1 Kế toán
Kế toán doanh 

nghiệp
Khá

22 1711010286   Nguyễn Thị Thương Thương Nữ 25/02/1999 Hà Tĩnh ĐH7KE1 Kế toán
Kế toán doanh 

nghiệp
Khá

23 1711011371   Nguyễn Thị Thu Trang Nữ 07/06/1999 Nam Định ĐH7KE1 Kế toán
Kế toán doanh 

nghiệp
Trung bình

24 1711010233   Phạm Hà Trang Nữ 19/12/1999 Quảng Ngãi ĐH7KE1 Kế toán
Kế toán doanh 

nghiệp
Khá

25 1711010465   Đỗ Quang Duy Nam 17/10/1999 Hà Tây ĐH7KE2 Kế toán
Kế toán doanh 

nghiệp
Khá

26 1711010399   Nguyễn Quốc Duy Nam 17/02/1999 Quảng Ninh ĐH7KE2 Kế toán
Kế toán doanh 

nghiệp
Khá

27 1711010312   Lương Thị Hiền Nữ 31/07/1998 Yên Bái ĐH7KE2 Kế toán
Kế toán doanh 

nghiệp
Khá

28 1711011390   Phạm Thị Minh Huế Nữ 22/09/1999 Yên Bái ĐH7KE2 Kế toán
Kế toán doanh 

nghiệp
Khá

29 1711011419   Nguyễn Thu Hương Nữ 17/06/1998 Hòa Bình ĐH7KE2 Kế toán
Kế toán doanh 

nghiệp
Khá

30 1711010294   Nguyễn Thị Lan Nữ 03/02/1999 Hà Tây ĐH7KE2 Kế toán
Kế toán doanh 

nghiệp
Khá

31 1711010433   Nguyễn Thị Mai Linh Nữ 28/11/1999 Hà Tây ĐH7KE2 Kế toán
Kế toán doanh 

nghiệp
Khá

32 1711010429   Nguyễn Thị Lan Phương Nữ 10/03/1999 Hà Nội ĐH7KE2 Kế toán
Kế toán doanh 

nghiệp
Khá

33 1711010483   Nguyễn Thu Phương Nữ 05/03/1999 Lào Cai ĐH7KE2 Kế toán
Kế toán doanh 

nghiệp
Khá

34 1711010380   Phan Như Thủy Nữ 05/07/1999 Hải Phòng ĐH7KE2 Kế toán
Kế toán doanh 

nghiệp
Khá

35 1711010490   Đậu Thị Huyền Trang Nữ 25/06/1999 Hà Tĩnh ĐH7KE2 Kế toán
Kế toán doanh 

nghiệp
Khá

36 1711010423   Hoàng Sơn Trang Nữ 15/07/1999 Hà Nội ĐH7KE2 Kế toán
Kế toán doanh 

nghiệp
Khá

37 1711010332   Nguyễn Hoài Đức Trọng Nam 12/06/1999 Hà Nội ĐH7KE2 Kế toán
Kế toán doanh 

nghiệp
Khá

38 1711010384   Bùi Công Văn Nam 01/07/1999 Phú Thọ ĐH7KE2 Kế toán
Kế toán doanh 

nghiệp
Khá

39 1711010565   Đào Thị Thúy Hằng Nữ 07/05/1999 Hà Tây ĐH7KE3 Kế toán
Kế toán doanh 

nghiệp
Khá

40 1711010658   Nguyễn Khánh Huyền Nữ 01/10/1999 Hải Phòng ĐH7KE3 Kế toán
Kế toán doanh 

nghiệp
Trung bình

41 1711010672   Nguyễn Thị Huyền Nữ 16/08/1999 Thanh Hóa ĐH7KE3 Kế toán
Kế toán doanh 

nghiệp
Khá

42 1711011404   Đinh Thị Len Nữ 14/08/1999 Ninh Bình ĐH7KE3 Kế toán
Kế toán doanh 

nghiệp
Khá

43 1711011424   Hoàng Bích Linh Nữ 14/09/1999 Hà Tây ĐH7KE3 Kế toán
Kế toán doanh 

nghiệp
Khá

44 1711010654   Vũ Thị Diệu Linh Nữ 17/04/1999 Thanh Hóa ĐH7KE3 Kế toán
Kế toán doanh 

nghiệp
Khá

45 1711010675   Hoàng Thị Bích Ngọc Nữ 14/07/1999 Phú Thọ ĐH7KE3 Kế toán
Kế toán doanh 

nghiệp
Khá



5

Nơi sinh Lớp Ngành
Chuyên ngành/ 

Chuyên sâu
Họ vàMã HSSV

Xếp hạng

tốt nghiệp
TT tên Ngày sinhGiới tính

46 1711010582   Lê Thị Ngọc Nữ 11/10/1999 Hà Nội ĐH7KE3 Kế toán
Kế toán doanh 

nghiệp
Khá

47 1611010500   Nguyễn Ánh Ngọc Nữ 08/05/1998 Nam Định ĐH7KE3 Kế toán
Kế toán doanh 

nghiệp
Khá

48 1711010589   Nguyễn Thùy Trang Nữ 27/08/1999 Hà Nội ĐH7KE3 Kế toán
Kế toán doanh 

nghiệp
Khá

49 1711010856   Lương Thị Quế Anh Nữ 25/07/1999 Hà Tây ĐH7KE4 Kế toán
Kế toán doanh 

nghiệp
Khá

50 1711010764   Nguyễn Thị Ngọc Ánh Nữ 28/02/1999 Hưng Yên ĐH7KE4 Kế toán
Kế toán doanh 

nghiệp
Khá

51 1711010905   Lê Thị Diệp Nữ 15/01/1999 Thanh Hóa ĐH7KE4 Kế toán
Kế toán doanh 

nghiệp
Khá

52 1711010752   Bùi Minh Hiền Nữ 27/02/1998 Hà Tây ĐH7KE4 Kế toán
Kế toán doanh 

nghiệp
Khá

53 1711010798   Trần Thùy Linh Nữ 25/04/1999 Thái Bình ĐH7KE4 Kế toán
Kế toán doanh 

nghiệp
Trung bình

54 1711011397   Nguyễn Trà My Nữ 09/12/1999 Hà Tây ĐH7KE4 Kế toán
Kế toán doanh 

nghiệp
Khá

55 1711010792   Đỗ Thị Ngọc Nữ 27/10/1999 Hà Tây ĐH7KE4 Kế toán
Kế toán doanh 

nghiệp
Khá

56 1711010790   Phạm Thị Tú Uyên Nữ 20/12/1999 Nghệ An ĐH7KE4 Kế toán
Kế toán doanh 

nghiệp
Khá

57 1711010747   Đỗ Hoàng Yến Nữ 17/12/1999 Lào Cai ĐH7KE4 Kế toán
Kế toán doanh 

nghiệp
Khá

58 1711011085   Mai Linh Chi Nữ 29/04/1999 Thanh Hóa ĐH7KE5 Kế toán
Kế toán doanh 

nghiệp
Trung bình

59 1711011127   Phạm Thu Hoài Nữ 24/08/1999 Quảng Ninh ĐH7KE5 Kế toán
Kế toán doanh 

nghiệp
Khá

60 1711011333   Nguyễn Thị Ngọc Anh Nữ 02/08/1999 Thanh Hóa ĐH7KE6 Kế toán
Kế toán doanh 

nghiệp
Khá

61 1711011265   Nguyễn Thị Thuý Hằng Nữ 04/03/1999 Hà Nam ĐH7KE6 Kế toán
Kế toán doanh 

nghiệp
Khá

62 1711011202   Nguyễn Ngọc Lan Nữ 06/12/1995 Hà Nội ĐH7KE6 Kế toán
Kế toán doanh 

nghiệp
Giỏi

63 1711011281   Đoàn Thị Thơ Nữ 25/05/1999 Thanh Hóa ĐH7KE6 Kế toán
Kế toán doanh 

nghiệp
Khá

64 1711011232   Nguyễn Thị Hồng Vân Nữ 16/04/1999 Hà Nội ĐH7KE6 Kế toán
Kế toán doanh 

nghiệp
Khá

65 1711011154   Lê Thị Yến Nữ 04/03/1999 Thanh Hóa ĐH7KE6 Kế toán
Kế toán doanh 

nghiệp
Khá

66 1711011381   Phạm Thị Vân Anh Nữ 06/10/1999 Thái Bình ĐH7KN Kế toán

Kế toán, kiểm 

toán và phân 

tích tài chính

Khá

67 1711011372   Trần Thị Minh Anh Nữ 17/02/1998 Đắk Lắk ĐH7KN Kế toán

Kế toán, kiểm 

toán và phân 

tích tài chính

Giỏi

68 1711010805   Nguyễn Thị Ngọc Ánh Nữ 15/03/1999 Ninh Bình ĐH7KN Kế toán

Kế toán, kiểm 

toán và phân 

tích tài chính

Khá
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Nơi sinh Lớp Ngành
Chuyên ngành/ 

Chuyên sâu
Họ vàMã HSSV

Xếp hạng

tốt nghiệp
TT tên Ngày sinhGiới tính

69 1711010352   Nguyễn Hòa Bình Nam 26/02/1999 Hải Phòng ĐH7KN Kế toán

Kế toán, kiểm 

toán và phân 

tích tài chính

Khá

70 1711011373   Phạm Thị Thanh Bình Nữ 27/11/1999 Nam Định ĐH7KN Kế toán

Kế toán, kiểm 

toán và phân 

tích tài chính

Khá

71 1711010651   Đào Minh Đức Nam 15/03/1999 Hà Tây ĐH7KN Kế toán

Kế toán, kiểm 

toán và phân 

tích tài chính

Khá

72 1711011392   Lê Thị Thiết Nữ 15/06/1999 Nghệ An ĐH7KN Kế toán

Kế toán, kiểm 

toán và phân 

tích tài chính

Giỏi

73 1711131354   Hà Minh Đạt Nam 04/05/1999 Hà Nội ĐH7KTTN1

Kinh tế tài 

nguyên thiên 

nhiên

Khá

74 1711131239   Nguyễn Minh Đức Nam 04/04/1999 Hà Tây ĐH7KTTN1

Kinh tế tài 

nguyên thiên 

nhiên

Khá

75 1711131378   Phạm Đan Thu Hoài Nữ 02/12/1999 Thanh Hóa ĐH7KTTN1

Kinh tế tài 

nguyên thiên 

nhiên

Khá

76 1711131137   Lê Minh Hương Nữ 13/05/1999 Lai Châu ĐH7KTTN1

Kinh tế tài 

nguyên thiên 

nhiên

Khá

77 1711131249   Kiều Phương Linh Nữ 25/12/1999 Hà Tây ĐH7KTTN1

Kinh tế tài 

nguyên thiên 

nhiên

Khá

78 1711130205   Trần Thị Khánh Linh Nữ 30/12/1999 Yên Bái ĐH7KTTN1

Kinh tế tài 

nguyên thiên 

nhiên

Khá

79 1711130484   Kiều Nhật Long Nam 19/10/1999 Tuyên Quang ĐH7KTTN1

Kinh tế tài 

nguyên thiên 

nhiên

Khá

80 1711130554   Nguyễn Ngọc Minh Nữ 02/09/1999 Hà Nội ĐH7KTTN1

Kinh tế tài 

nguyên thiên 

nhiên

Trung bình

81 1711130496   Bùi Thị Nga Nữ 29/11/1999 Hà Nội ĐH7KTTN1

Kinh tế tài 

nguyên thiên 

nhiên

Khá

82 1711131583   Phạm Như Quỳnh Nữ 02/10/1999 Quảng Bình ĐH7KTTN1

Kinh tế tài 

nguyên thiên 

nhiên

Khá

83 1711130963   Vũ Quyết Tiến Nam 11/01/1999 Hà Nội ĐH7KTTN1

Kinh tế tài 

nguyên thiên 

nhiên

Khá

84 1711131276   Đào Thị Trang Nữ 27/09/1999 Nghệ An ĐH7KTTN1

Kinh tế tài 

nguyên thiên 

nhiên

Khá
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Nơi sinh Lớp Ngành
Chuyên ngành/ 

Chuyên sâu
Họ vàMã HSSV

Xếp hạng

tốt nghiệp
TT tên Ngày sinhGiới tính

85 1711131563   Trần Quỳnh Trang Nữ 12/01/1999 Vĩnh Phúc ĐH7KTTN1

Kinh tế tài 

nguyên thiên 

nhiên

Khá

86 1711130838   Nguyễn Đức Trọng Nam 24/12/1999 Quảng Ninh ĐH7KTTN1

Kinh tế tài 

nguyên thiên 

nhiên

Khá

87 1711130619   Vũ Anh Tuấn Nam 11/02/1999 Hà Tây ĐH7KTTN1

Kinh tế tài 

nguyên thiên 

nhiên

Khá

88 1711140602   Vũ Thị Vân Anh Nữ 01/07/1999 Thái Bình ĐH7QTDL1

Quản trị dịch 

vụ du lịch và lữ 

hành

Khá

89 1711140460   Nguyễn Thị Thùy Dương Nữ 09/04/1999 Phú Thọ ĐH7QTDL1

Quản trị dịch 

vụ du lịch và lữ 

hành

Khá

90 1711140220   Tạ Linh Đan Nữ 20/05/1999 Hà Tây ĐH7QTDL1

Quản trị dịch 

vụ du lịch và lữ 

hành

Khá

91 1711140369   Trần Thị Hạnh Nữ 09/02/1999 Ninh Bình ĐH7QTDL1

Quản trị dịch 

vụ du lịch và lữ 

hành

Khá

92 1711140238   Vũ Thị Hảo Nữ 02/09/1999 Nam Định ĐH7QTDL1

Quản trị dịch 

vụ du lịch và lữ 

hành

Khá

93 1711140450   Nguyễn Thị Thanh Huyền Nữ 01/02/1999 Quảng Ninh ĐH7QTDL1

Quản trị dịch 

vụ du lịch và lữ 

hành

Khá

94 1711140273   Vũ Thị Len Nữ 22/01/1999 Quảng Ninh ĐH7QTDL1

Quản trị dịch 

vụ du lịch và lữ 

hành

Khá

95 1711141205   Đinh Thùy Linh Nữ 18/08/1999 Sơn La ĐH7QTDL1

Quản trị dịch 

vụ du lịch và lữ 

hành

Khá

96 1711140570   Dương Thị Lý Nữ 17/10/1999 Nam Định ĐH7QTDL1

Quản trị dịch 

vụ du lịch và lữ 

hành

Giỏi

97 1711140851   Nguyễn Ngọc Mai Nữ 17/08/1999 Quảng Ninh ĐH7QTDL1

Quản trị dịch 

vụ du lịch và lữ 

hành

Khá

98 1711141139   Trần Thị Thu Ngân Nữ 18/06/1999 Hà Nội ĐH7QTDL1

Quản trị dịch 

vụ du lịch và lữ 

hành

Khá

99 1711140292   Dương Thị Tuyết Nhung Nữ 03/12/1999 Hà Tây ĐH7QTDL1

Quản trị dịch 

vụ du lịch và lữ 

hành

Khá

100 1711140592   Phạm Thu Phương Nữ 06/10/1999 Quảng Ninh ĐH7QTDL1

Quản trị dịch 

vụ du lịch và lữ 

hành

Giỏi
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Nơi sinh Lớp Ngành
Chuyên ngành/ 

Chuyên sâu
Họ vàMã HSSV

Xếp hạng

tốt nghiệp
TT tên Ngày sinhGiới tính

101 1711140622   Đỗ Mai Hà Trang Nữ 08/07/1999 Hà Nội ĐH7QTDL1

Quản trị dịch 

vụ du lịch và lữ 

hành

Khá

102 1711140447   Nguyễn Huyền Trinh Nữ 27/02/1999 Hà Tây ĐH7QTDL1

Quản trị dịch 

vụ du lịch và lữ 

hành

Khá

103 1711140226   Trần Thị Yến Nữ 28/02/1999 Hà Nội ĐH7QTDL1

Quản trị dịch 

vụ du lịch và lữ 

hành

Khá

104 1711140618   Đỗ Thị Ngọc Anh Nữ 22/12/1999 Thái Bình ĐH7QTDL2

Quản trị dịch 

vụ du lịch và lữ 

hành

Giỏi

105 1711140624   Nguyễn Thị Bích Nữ 21/03/1999 Nam Định ĐH7QTDL2

Quản trị dịch 

vụ du lịch và lữ 

hành

Khá

106 1711140667   Đặng Uyên Chi Nữ 17/08/1999 Hải Phòng ĐH7QTDL2

Quản trị dịch 

vụ du lịch và lữ 

hành

Khá

107 1711140687   Lê Thùy Dương Nữ 08/07/1999 Hà Nội ĐH7QTDL2

Quản trị dịch 

vụ du lịch và lữ 

hành

Khá

108 1711140903   Trương Minh Đức Nam 21/04/1999 Lào Cai ĐH7QTDL2

Quản trị dịch 

vụ du lịch và lữ 

hành

Trung bình

109 1711140913   Hoàng Thị Trúc Giang Nữ 22/07/1999 Nam Định ĐH7QTDL2

Quản trị dịch 

vụ du lịch và lữ 

hành

Khá

110 1711140726   Đoàn Hải Hà Nữ 22/07/1999 Quảng Ninh ĐH7QTDL2

Quản trị dịch 

vụ du lịch và lữ 

hành

Khá

111 1711140898   Bùi Minh Hiền Nữ 18/07/1999 Hà Tây ĐH7QTDL2

Quản trị dịch 

vụ du lịch và lữ 

hành

Khá

112 1711140935   Nguyễn Thị Thúy Hồng Nữ 23/08/1999 Hà Tây ĐH7QTDL2

Quản trị dịch 

vụ du lịch và lữ 

hành

Khá

113 1711140823   Vũ Lê Huy Nam 06/01/1999 Hà Nội ĐH7QTDL2

Quản trị dịch 

vụ du lịch và lữ 

hành

Khá

114 1711140169   Mai Tân Huyền Nữ 23/09/1999 Thanh Hóa ĐH7QTDL2

Quản trị dịch 

vụ du lịch và lữ 

hành

Khá

115 1711140868   Nguyễn Đình Huỳnh Nam 10/08/1999 Hà Nội ĐH7QTDL2

Quản trị dịch 

vụ du lịch và lữ 

hành

Khá

116 1711140782   Đỗ Thị Hương Nữ 28/07/1999 Thanh Hóa ĐH7QTDL2

Quản trị dịch 

vụ du lịch và lữ 

hành

Khá
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Nơi sinh Lớp Ngành
Chuyên ngành/ 

Chuyên sâu
Họ vàMã HSSV

Xếp hạng

tốt nghiệp
TT tên Ngày sinhGiới tính

117 1711140780   Vũ Thị Liễu Nữ 11/03/1999 Nam Định ĐH7QTDL2

Quản trị dịch 

vụ du lịch và lữ 

hành

Giỏi

118 1711140610   Hoàng Thị Huyền Linh Nữ 24/02/1999  Thanh Hóa ĐH7QTDL2

Quản trị dịch 

vụ du lịch và lữ 

hành

Trung bình

119 1711140794   Nguyễn Đăng Minh Nam 06/02/1999 Hải Phòng ĐH7QTDL2

Quản trị dịch 

vụ du lịch và lữ 

hành

Khá

120 1711140774   Phạm Thị Ngọc Nữ 13/11/1999 Thanh Hóa ĐH7QTDL2

Quản trị dịch 

vụ du lịch và lữ 

hành

Khá

121 1711140907   Phạm Thị Hồng Ngọc Nữ 22/12/1999 Hải Dương ĐH7QTDL2

Quản trị dịch 

vụ du lịch và lữ 

hành

Khá

122 1711140858   Nguyễn Thị Kiều Oanh Nữ 03/10/1999 Hà Tây ĐH7QTDL2

Quản trị dịch 

vụ du lịch và lữ 

hành

Khá

123 1711140603   Trần Thị Thanh Thảo Nữ 14/08/1999 Thái Bình ĐH7QTDL2

Quản trị dịch 

vụ du lịch và lữ 

hành

Khá

124 1711140904   Nguyễn Thị Thư Nữ 28/04/1999 Thanh Hóa ĐH7QTDL2

Quản trị dịch 

vụ du lịch và lữ 

hành

Khá

125 1711140744   Bùi Thị Kiều Trang Nữ 25/11/1999 Quảng Ninh ĐH7QTDL2

Quản trị dịch 

vụ du lịch và lữ 

hành

Khá

126 1711140800   Nguyễn Thị Kiều Trang Nữ 01/04/1999 Hưng Yên ĐH7QTDL2

Quản trị dịch 

vụ du lịch và lữ 

hành

Khá

127 1711140440   Trần Huyền Trinh Nữ 08/06/1999 Quảng Ninh ĐH7QTDL2

Quản trị dịch 

vụ du lịch và lữ 

hành

Khá

128 1711141097   Đinh Thị Hà Nữ 19/01/1999 Hà Tây ĐH7QTDL3

Quản trị dịch 

vụ du lịch và lữ 

hành

Khá

129 1711141129   Nguyễn Mạnh Hà Nam 14/09/1999 Quảng Ninh ĐH7QTDL3

Quản trị dịch 

vụ du lịch và lữ 

hành

Khá

130 1711141049   Nguyễn Thúy Hà Nữ 04/09/1999 Quảng Ninh ĐH7QTDL3

Quản trị dịch 

vụ du lịch và lữ 

hành

Khá

131 1711141027   Phạm Thị Hằng Nữ 23/05/1999 Hà Tây ĐH7QTDL3

Quản trị dịch 

vụ du lịch và lữ 

hành

Khá

132 1711141210   Nguyễn Thị Thúy Hiền Nữ 08/04/1999 Thái Bình ĐH7QTDL3

Quản trị dịch 

vụ du lịch và lữ 

hành

Khá
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Nơi sinh Lớp Ngành
Chuyên ngành/ 

Chuyên sâu
Họ vàMã HSSV

Xếp hạng

tốt nghiệp
TT tên Ngày sinhGiới tính

133 1711141108   Ngô Thị Hoa Nữ 09/12/1999 Nam Định ĐH7QTDL3

Quản trị dịch 

vụ du lịch và lữ 

hành

Khá

134 1711141055   Trần Trung Hoàng Nam 17/07/1999 Nam Định ĐH7QTDL3

Quản trị dịch 

vụ du lịch và lữ 

hành

Khá

135 1711140998   Nguyễn Tiến Hùng Nam 21/11/1999 Hà Tây ĐH7QTDL3

Quản trị dịch 

vụ du lịch và lữ 

hành

Khá

136 1711141201   Phạm Thị Thùy Linh Nữ 15/08/1999 Phú Thọ ĐH7QTDL3

Quản trị dịch 

vụ du lịch và lữ 

hành

Khá

137 1711141023   Lê Thùy Ngân Nữ 15/12/1999 Hà Tây ĐH7QTDL3

Quản trị dịch 

vụ du lịch và lữ 

hành

Khá

138 1711140449   Phạm Minh Phương Nữ 10/10/1999 Thái Bình ĐH7QTDL3

Quản trị dịch 

vụ du lịch và lữ 

hành

Khá

139 1711141060   Lê Phương Thảo Nữ 27/12/1999 Nam Định ĐH7QTDL3

Quản trị dịch 

vụ du lịch và lữ 

hành

Khá

140 1711140248   Nguyễn Thị Thu Thùy Nữ 20/10/1999 Phú Thọ ĐH7QTDL3

Quản trị dịch 

vụ du lịch và lữ 

hành

Khá

141 1711140249   Đào Nguyễn Thu Trang Nữ 16/06/1999 Hải Phòng ĐH7QTDL3

Quản trị dịch 

vụ du lịch và lữ 

hành

Trung bình

142 1711141175   Nguyễn Thị Ngân Trang Nữ 26/01/1999 Hà Tây ĐH7QTDL3

Quản trị dịch 

vụ du lịch và lữ 

hành

Khá

143 1711140821   Trịnh Thùy Trang Nữ 19/09/1999 Thái Bình ĐH7QTDL3

Quản trị dịch 

vụ du lịch và lữ 

hành

Khá

144 1711141018   Đinh Thị Thanh Xuân Nữ 24/11/1999 Nam Định ĐH7QTDL3

Quản trị dịch 

vụ du lịch và lữ 

hành

Khá

145 1711141478   Nguyễn Thị Thuỳ Dung Nữ 28/03/1999 Hà Nội ĐH7QTDL4

Quản trị dịch 

vụ du lịch và lữ 

hành

Khá

146 1711141564   Lê Thị Huế Nữ 08/06/1999 Hà Nam ĐH7QTDL4

Quản trị dịch 

vụ du lịch và lữ 

hành

Khá

147 1711140175   Nguyễn Ngọc Huyền Nữ 05/04/1999 Thanh Hóa ĐH7QTDL4

Quản trị dịch 

vụ du lịch và lữ 

hành

Khá

148 1711141356   Nguyễn Thanh Huyền Nữ 01/04/1999 Vĩnh Phúc ĐH7QTDL4

Quản trị dịch 

vụ du lịch và lữ 

hành

Khá
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Nơi sinh Lớp Ngành
Chuyên ngành/ 

Chuyên sâu
Họ vàMã HSSV

Xếp hạng

tốt nghiệp
TT tên Ngày sinhGiới tính

149 1711141495   Nguyễn Thùy Trang Nữ 24/01/1999 Lâm Đồng ĐH7QTDL4

Quản trị dịch 

vụ du lịch và lữ 

hành

Khá

150 1711110515   Nguyễn Sơn Hà Nam 16/07/1999 Hà Nội ĐH7QĐ1 Quản lý đất đai Quản lý đất đai Trung bình

151 1711110301   Trần Vương Hải Nam 19/04/1999 Hà Nội ĐH7QĐ1 Quản lý đất đai Quản lý đất đai Khá

152 1711110115   Nguyễn Đức Huy Nam 05/08/1999 Hà Nội ĐH7QĐ1 Quản lý đất đai Quản lý đất đai Khá

153 1711110320   Nguyễn Thúy Huyền Nữ 19/08/1999 Hà Nội ĐH7QĐ1 Quản lý đất đai Quản lý đất đai Khá

154 1711110174   Ngô Ngọc Khánh Nam 24/06/1999 Nam Định ĐH7QĐ1 Quản lý đất đai Quản lý đất đai Khá

155 1711110304   Đào Duy Lâm Nam 15/02/1999 Bắc Giang ĐH7QĐ1 Quản lý đất đai Quản lý đất đai Khá

156 1711110374   Nguyễn Hải Linh Nữ 14/06/1999 Tuyên Quang ĐH7QĐ1 Quản lý đất đai Quản lý đất đai Khá

157 1711110909   Vương Đức Mạnh Nam 22/08/1996 Hà Nội ĐH7QĐ1 Quản lý đất đai Quản lý đất đai Khá

158 1711111217   Trần Ngọc Phong Nam 27/10/1999 Hà Nội ĐH7QĐ1 Quản lý đất đai Quản lý đất đai Trung bình

159 1611110416   Trần Ngọc Ánh Nữ 07/04/1998 Thanh Hóa ĐH7QĐ2 Quản lý đất đai Quản lý đất đai Khá

160 1711110537   Trần Khánh Ly Nữ 10/04/1999 Phú Thọ ĐH7QĐ2 Quản lý đất đai Quản lý đất đai Giỏi

161 1711110525   Lâm Thanh Tiến Nam 01/12/1999 Nam Định ĐH7QĐ2 Quản lý đất đai Quản lý đất đai Khá

162 1611110725   Khương Thị Hà Nữ 03/12/1998 Thanh Hóa ĐH7QĐ3 Quản lý đất đai Quản lý đất đai Khá

163 1711111036   Phạm Thúy Quỳnh Nữ 27/11/1999 Thanh Hóa ĐH7QĐ3 Quản lý đất đai Quản lý đất đai Khá

164 1711110890   Dương Quang Sáng Nam 17/07/1999 Yên Bái ĐH7QĐ3 Quản lý đất đai Quản lý đất đai Khá

165 1711071095   Vũ Thanh Phong Nam 05/06/1999 Hải Phòng ĐH7M1

Công nghệ kỹ 

thuật môi 

trường

Giám sát chất 

lượng môi 

trường

Trung bình

166 1611071053   Nguyễn Vũ Quỳnh Trang Nữ 24/08/1998 Nghệ An ĐH7M1

Công nghệ kỹ 

thuật môi 

trường

Giám sát chất 

lượng môi 

trường

Khá

167 1711070789   Nguyễn Sỹ Hùng Nam 02/10/1999 Bắc Ninh ĐH7M2

Công nghệ kỹ 

thuật môi 

trường

Thiết kế công 

trình xử lý môi 

trường

Trung bình

168 1611071930   Nguyễn Đức Phương Nam 06/08/1998 Bắc Ninh ĐH7M2

Công nghệ kỹ 

thuật môi 

trường

Thiết kế công 

trình xử lý môi 

trường

Trung bình

169 1711070527   Nguyễn Mạnh Thắng Nam 25/07/1999 Hà Nội ĐH7M2

Công nghệ kỹ 

thuật môi 

trường

Thiết kế công 

trình xử lý môi 

trường

Trung bình

170 1711100147   Trần Thị Hạnh Nữ 03/04/1999 Quảng Ninh ĐH7QM1

Quản lý Tài 

nguyên và Môi 

trường

Quản lý môi 

trường
Giỏi
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Nơi sinh Lớp Ngành
Chuyên ngành/ 

Chuyên sâu
Họ vàMã HSSV

Xếp hạng

tốt nghiệp
TT tên Ngày sinhGiới tính

171 1711100260   Cầm Bảo Sơn Nam 11/12/1999 Sơn La ĐH7QM1

Quản lý Tài 

nguyên và Môi 

trường

Quản lý môi 

trường
Trung bình

172 1711100791   Mai Ngọc Ánh Nữ 02/04/1999 Thái Bình ĐH7QM2

Quản lý Tài 

nguyên và Môi 

trường

Quản lý môi 

trường
Khá

173 1711100575   Phạm Hữu Cường Nam 05/02/1999 Thái Bình ĐH7QM2

Quản lý Tài 

nguyên và Môi 

trường

Quản lý môi 

trường
Giỏi

174 1711100686   Vũ Thùy Dung Nữ 12/10/1999 Nam Định ĐH7QM2

Quản lý Tài 

nguyên và Môi 

trường

Quản lý môi 

trường
Giỏi

175 1711100599   Trương Ngọc Đạt Nam 07/03/1999 Thanh Hóa ĐH7QM2

Quản lý Tài 

nguyên và Môi 

trường

Quản lý môi 

trường
Khá

176 1711100801   Trần Mai Hạnh Nữ 16/12/1999 Yên Bái ĐH7QM2

Quản lý Tài 

nguyên và Môi 

trường

Quản lý môi 

trường
Khá

177 1711100771   Lê Bích Hảo Nữ 26/11/1999 Cao Bằng ĐH7QM2

Quản lý Tài 

nguyên và Môi 

trường

Quản lý môi 

trường
Khá

178 1711100784   Nguyễn Thị Hiền Nữ 20/05/1999 Hà Nội ĐH7QM2

Quản lý Tài 

nguyên và Môi 

trường

Quản lý môi 

trường
Giỏi

179 1711100829   Phùng Thị Hợp Nữ 08/08/1999 Cao Bằng ĐH7QM2

Quản lý Tài 

nguyên và Môi 

trường

Quản lý môi 

trường
Khá

180 1711100607   Bùi Thanh Huyền Nữ 09/07/1998 Hải Phòng ĐH7QM2

Quản lý Tài 

nguyên và Môi 

trường

Quản lý môi 

trường
Khá

181 1711100741   Bùi Nhật Lệ Nữ 21/11/1999 Hòa Bình ĐH7QM2

Quản lý Tài 

nguyên và Môi 

trường

Quản lý môi 

trường
Khá

182 1711100621   Tô Thị Diệu Linh Nữ 08/10/1999 Hải Phòng ĐH7QM2

Quản lý Tài 

nguyên và Môi 

trường

Quản lý môi 

trường
Khá

183 1711100754   Phạm Thị Thảo Ly Nữ 17/04/1999 Quảng Ninh ĐH7QM2

Quản lý Tài 

nguyên và Môi 

trường

Quản lý môi 

trường
Khá

184 1711100699   Nguyễn Thị Nga Nữ 04/08/1999 Quảng Ninh ĐH7QM2

Quản lý Tài 

nguyên và Môi 

trường

Quản lý môi 

trường
Khá

185 1711100580   Hoàng Thị Nguyệt Nữ 24/12/1999 Bắc Giang ĐH7QM2

Quản lý Tài 

nguyên và Môi 

trường

Quản lý môi 

trường
Khá

186 1711100743   Đinh Thị Như Quỳnh Nữ 02/02/1999 Hà Tây ĐH7QM2

Quản lý Tài 

nguyên và Môi 

trường

Quản lý môi 

trường
Khá
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Nơi sinh Lớp Ngành
Chuyên ngành/ 

Chuyên sâu
Họ vàMã HSSV

Xếp hạng

tốt nghiệp
TT tên Ngày sinhGiới tính

187 1711100702   Nguyễn Thúy Quỳnh Nữ 07/01/1999 Hà Tây ĐH7QM2

Quản lý Tài 

nguyên và Môi 

trường

Quản lý môi 

trường
Khá

188 1711100556   Ngô Thu Thủy Nữ 28/10/1999 Hà Nội ĐH7QM2

Quản lý Tài 

nguyên và Môi 

trường

Quản lý môi 

trường
Giỏi

189 1711100646   Đào Thu Trang Nữ 02/12/1999 Quảng Ninh ĐH7QM2

Quản lý Tài 

nguyên và Môi 

trường

Quản lý môi 

trường
Giỏi

190 1711100598   Phạm Thị Thu Trang Nữ 04/06/1999 Quảng Ninh ĐH7QM2

Quản lý Tài 

nguyên và Môi 

trường

Quản lý môi 

trường
Giỏi

191 1711100455   Nguyễn Thị Cẩm Vân Nữ 22/11/1999 Hà Nội ĐH7QM2

Quản lý Tài 

nguyên và Môi 

trường

Quản lý môi 

trường
Giỏi

192 1711101245   Nguyễn Vũ Bảo Anh Nam 16/11/1999 Bắc Giang ĐH7QM3

Quản lý Tài 

nguyên và Môi 

trường

Quản lý môi 

trường
Trung bình

193 1711100941   Phạm Thị Quỳnh Nữ 25/07/1999 Thanh Hóa ĐH7QM3

Quản lý Tài 

nguyên và Môi 

trường

Quản lý môi 

trường
Khá

194 1711111042   Hồ Quang Huy Nam 08/02/1999 Quảng Ninh ĐH7QM4

Quản lý Tài 

nguyên và Môi 

trường

Quản lý môi 

trường
Giỏi

195 1711101595   Nguyễn Thị Lan Nữ 13/12/1999 Vĩnh Yên ĐH7QM4

Quản lý Tài 

nguyên và Môi 

trường

Quản lý môi 

trường
Khá

196 1711101515   Lê Ngọc Lâm Nam 02/06/1999 Thanh Hóa ĐH7QM4

Quản lý Tài 

nguyên và Môi 

trường

Quản lý môi 

trường
Khá

197 1711101574   Nguyễn Thùy Linh Nữ 17/06/1999 Hải Dương ĐH7QM4

Quản lý Tài 

nguyên và Môi 

trường

Quản lý môi 

trường
Khá

198 1711101544   Phạm Đình Tùng Nam 08/11/1999 Thanh Hóa ĐH7QM4

Quản lý Tài 

nguyên và Môi 

trường

Quản lý môi 

trường
Khá

199 1711101603   Nguyễn Thị Yến Nữ 27/08/1999 Hải Dương ĐH7QM4

Quản lý Tài 

nguyên và Môi 

trường

Quản lý môi 

trường
Khá

200 1711160077   Phạm Hoàng Anh Nữ 23/11/1999 Thái Bình ĐH7TNN1
Quản lý tài 

nguyên nước
Khá

201 1711160079   Thiều Thị Việt Chinh Nữ 28/08/1999 Thanh Hóa ĐH7TNN1
Quản lý tài 

nguyên nước
Khá

202 1711160042   Nguyễn Tuấn Dũng Nam 15/12/1999 Hà Tĩnh ĐH7TNN1
Quản lý tài 

nguyên nước
Khá

203 1711160759   Nguyễn Minh Đức Nam 19/03/1999 Hà Nội ĐH7TNN1
Quản lý tài 

nguyên nước
Trung bình
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Nơi sinh Lớp Ngành
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Họ vàMã HSSV
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204 1711160031   Nguyễn Hoàng Hải Nam 03/05/1999 Bắc Ninh ĐH7TNN1
Quản lý tài 

nguyên nước
Trung bình

205 1711160106   Bùi Ngọc Hằng Nữ 27/12/1999 Ninh Bình ĐH7TNN1
Quản lý tài 

nguyên nước
Trung bình

206 1711160006   Nguyễn Minh Hằng Nữ 27/09/1999 Hà Tây ĐH7TNN1
Quản lý tài 

nguyên nước
Khá

207 1711160094   Nguyễn Đình Hưng Nam 01/03/1997 Quảng Ninh ĐH7TNN1
Quản lý tài 

nguyên nước
Khá

208 1711160087   Vũ Thế Anh Nam 21/09/1998 Phú Thọ ĐH7TNN2
Quản lý tài 

nguyên nước
Khá

209 1711021512   Cao Xuân Tiến Nam 12/10/1999 Hà Nội ĐH7TNN2
Quản lý tài 

nguyên nước
Khá

210 1711160050   Đỗ Long Xuyên Nam 04/09/1999 Phú Thọ ĐH7TNN2
Quản lý tài 

nguyên nước
Khá

Cộng: 210

Tổng: 01 + 02 + 08 + 19 + 210 = 240
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